	Vaccination History
	Tiêm phòng lịch sử

	tuberculosis
	bệnh lao
	
	

	Date Given Tháng / Ngày / Năm nhận được: 	/ 	/ 	 Date Read Tháng / Ngày / Năm Đọc: 	/ 	/ 	

	Results kết quả: 	mm

	(viết chiều cao thực tế và có đường kính trong mm. Nếu không có chiều cao và / hoặc đường kính viết 0) (record actual mm of induration, transverse diameter. If no induration write 0)

	Interpretation Giải thích:	+	-

	（từ mm chiều cao và cũng có yếu tố nguy cơ có đường kính）
(Based on MM of induration as well as risk factors)

	Diphtheria
	Bạch hầu
	TD 	/ 	/ 	hoặc Tdap 	/ 	/ 	

	Pertussis
	Ho gà
		/ 	/ 	

	Tetanus
	Uốn ván
	TD 	/ 	/ 	hoặc Tdap 	/ 	/ 	

	Measles
	Bệnh sởi
		/ 	/ 	

	Mumps
	Quai bị
		/ 	/ 	

	rubella
	Bệnh sởi Đức
		/ 	/ 	

	Polio
	Bại liệt
		/ 	/ 	

	
Chickenpox
	Bệnh thủy đậu
	
1) 	/ 	/ 	

	2) 	/ 	/ 	

	Titer Hiệu giá

	Hepatitis
	Viêm gan
	2 liều 	hoặc 3 liều 	

	1) 	/ 	/ 	

	2) 	/ 	/ 	

	3) 	/ 	/ 	

	
Meningitis
	Viêm màng não
	
	/ 	/ 	


